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Dự thảo Thông tư quy định chi tiết về quản lý chất lượng các hoạt động đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước
Kính gửi: Bộ trưởng 
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cục Chuyển đổi số quốc gia kính trình Bộ trưởng xem xét ban hành Thông tư quy định chi tiết về quản lý chất lượng các hoạt động đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
Luật Chuyển đổi số đã xác lập cơ sở pháp lý cho việc tổ chức, quản lý, đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ phục vụ chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước; yêu cầu các hoạt động này phải được quản lý chặt chẽ về chất lượng, bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí, phù hợp với mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, ngành, lĩnh vực và địa phương.
Tại Nghị định số      /2026/NĐ-CP ngày      tháng      năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số đã giao Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng các hoạt động đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước, bao gồm:
a) Phát triển thử nghiệm, báo cáo kết quả nghiên cứu, xây dựng, thử nghiệm, đánh giá kết quả thử nghiệm và các nội dung khác của hoạt động thử nghiệm;
b) Công tác khảo sát, công tác triển khai, giám sát công tác triển khai, kiểm thử, vận hành thử, nghiệm thu, bàn giao, hồ sơ hoàn thành;
c) Xác định yêu cầu chất lượng dịch vụ, giám sát chất lượng dịch vụ, nghiệm thu kết quả cung cấp dịch vụ công nghệ số;
d) Cung cấp thông tin phục vụ quản lý đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
2. Cơ sở thực tiễn
Trong thời gian qua, hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước được hướng dẫn tại Thông tư số 16/2024/TT-BTTTT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết nội dung công tác triển khai, giám sát công tác triển khai, nghiệm thu đối với dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; xác định yêu cầu về chất lượng dịch vụ và các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ đối với thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo yêu cầu riêng.
Các quy định tại Thông tư số 16/2024/TT-BTTTT đã tạo cơ sở cho việc tổ chức triển khai, giám sát, nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; xác định yêu cầu chất lượng dịch vụ và kiểm soát chất lượng dịch vụ thuê. Tuy nhiên, trong bối cảnh Luật Chuyển đổi số và Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số được ban hành, phạm vi quản lý không chỉ dừng ở hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin mà đã mở rộng sang hoạt động đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước.
Thực tiễn triển khai cũng đặt ra yêu cầu cần tiếp tục hoàn thiện quy định về quản lý chất lượng theo hướng bao quát đầy đủ các hoạt động chuyển đổi số, từ khảo sát, triển khai, giám sát, kiểm thử, vận hành thử, nghiệm thu, bàn giao đến hồ sơ hoàn thành; đồng thời bổ sung quy định đối với phát triển thử nghiệm, thuê dịch vụ công nghệ số, chuyển giao dữ liệu hình thành trong quá trình thuê dịch vụ và cung cấp thông tin phục vụ quản lý thống nhất.
Bên cạnh đó, nhiều dự án, nhiệm vụ chuyển đổi số có đặc thù khác với dự án công nghệ thông tin truyền thống như: có sản phẩm, dịch vụ mới cần thử nghiệm trước khi nhân rộng; có phần mềm nội bộ cần kiểm thử độc lập; có dịch vụ công nghệ số được cung cấp theo mô hình thuê dịch vụ; có dữ liệu hình thành trong quá trình thuê cần được chuyển giao, kiểm tra, đối soát và xóa khỏi hệ thống của nhà cung cấp sau khi kết thúc thuê. Những nội dung này cần được hướng dẫn chi tiết để bảo đảm chất lượng, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước và giảm rủi ro phụ thuộc nhà cung cấp.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Mục đích ban hành văn bản
Thứ nhất, ban hành Thông tư để quy định chi tiết các nội dung được giao tại Nghị định số      /2026/NĐ-CP ngày    tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số, bảo đảm việc triển khai hoạt động đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước có căn cứ pháp lý thống nhất, rõ ràng.
Thứ hai, tạo cơ sở pháp lý để quản lý chất lượng các hoạt động đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước trong toàn bộ quá trình thực hiện, từ phát triển thử nghiệm, khảo sát, triển khai, giám sát, kiểm thử, vận hành thử, nghiệm thu, bàn giao, lập hồ sơ hoàn thành đến giám sát chất lượng dịch vụ công nghệ số.
Thứ ba, kế thừa các quy định còn phù hợp của Thông tư số 16/2024/TT-BTTTT, đồng thời sửa đổi, bổ sung các nội dung cần thiết để phù hợp với Luật Chuyển đổi số, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số và yêu cầu quản lý nhà nước về chuyển đổi số.
Thứ tư, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính minh bạch, khả năng kiểm tra, giám sát, nghiệm thu và đánh giá kết quả của các hoạt động đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản
a) Bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng phạm vi được giao tại Nghị định số      /2026/NĐ-CP; không quy định chính sách mới ngoài phạm vi được Chính phủ giao.
b) Kế thừa các quy định còn giá trị, phù hợp thực tiễn của Thông tư số 16/2024/TT-BTTTT về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai, giám sát tác giả, nghiệm thu, xác định yêu cầu chất lượng dịch vụ, giám sát chất lượng dịch vụ và nghiệm thu kết quả cung cấp dịch vụ.
c) Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định để phù hợp với phạm vi điều chỉnh mới của Luật Chuyển đổi số, bao gồm hoạt động đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước; bảo đảm bao quát các nội dung về hệ thống số, nền tảng số, phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu, dịch vụ công nghệ số và dữ liệu hình thành trong quá trình thuê dịch vụ.
d) Quy định theo hướng tăng cường quản lý chất lượng nhưng không làm phát sinh thủ tục hành chính không cần thiết; phân định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ trì thuê dịch vụ, nhà thầu triển khai, nhà cung cấp dịch vụ, đơn vị giám sát, đơn vị kiểm thử, đơn vị vận hành thử và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
đ) Bảo đảm tính khả thi, phù hợp thực tiễn triển khai các dự án, nhiệm vụ chuyển đổi số; khuyến khích sử dụng hồ sơ điện tử, chữ ký số, chữ ký điện tử và cung cấp thông tin trực tuyến phục vụ quản lý thống nhất.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Bộ Khoa học và Công nghệ đã giao Cục Chuyển đổi số quốc gia chủ trì nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết về quản lý chất lượng các hoạt động đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước.
2. Cục Chuyển đổi số quốc gia đã rà soát các quy định của Luật Chuyển đổi số, Nghị định số      /2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số; rà soát, kế thừa các nội dung còn phù hợp của Thông tư số 16/2024/TT-BTTTT; nghiên cứu thực tiễn triển khai hoạt động đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước để xây dựng dự thảo Thông tư.
3. Cục Chuyển đổi số quốc gia đã xây dựng dự thảo hồ sơ Thông tư gồm: dự thảo Tờ trình; dự thảo Thông tư; bản so sánh, thuyết minh dự thảo Thông tư.
4. Cục Chuyển đổi số quốc gia đã tổ chức lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, gồm:
- Văn bản số      /BKHCN-CĐSQG ngày      tháng      năm 2026 gửi lấy ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, doanh nghiệp, hội, hiệp hội và các cơ quan, tổ chức có liên quan;
- Đăng tải dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ để các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đóng góp ý kiến;
- Tổ chức các cuộc họp, hội nghị, trao đổi chuyên môn với các cơ quan, đơn vị có liên quan.
5. Vụ Pháp chế đã tổ chức thẩm định dự thảo Thông tư.
(Bổ sung sau khi có đầy đủ thông tin.)
6. Cục Chuyển đổi số quốc gia đã tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, ý kiến thẩm định và hoàn thiện hồ sơ dự thảo Thông tư trình Bộ trưởng xem xét, ban hành.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1.1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư quy định chi tiết về quản lý chất lượng các hoạt động đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước, bao gồm các nội dung sau:
a) Phát triển thử nghiệm, gồm báo cáo kết quả nghiên cứu, xây dựng, thử nghiệm, đánh giá kết quả thử nghiệm và các nội dung khác của hoạt động thử nghiệm;
b) Công tác khảo sát, công tác triển khai, giám sát công tác triển khai, kiểm thử, vận hành thử, nghiệm thu, bàn giao, hồ sơ hoàn thành;
c) Xác định yêu cầu chất lượng dịch vụ, giám sát chất lượng dịch vụ, nghiệm thu kết quả cung cấp dịch vụ công nghệ số;
d) Cung cấp thông tin phục vụ quản lý đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
1.2. Đối tượng áp dụng
Thông tư áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số      /2026/NĐ-CP ngày      tháng  6  năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số.
2. Bố cục của dự thảo văn bản
Dự thảo Thông tư gồm 06 Chương, 20 Điều và 08 Phụ lục, cụ thể như sau:
- Chương I. Quy định chung: gồm 02 Điều, quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.
- Chương II. Phát triển thử nghiệm: gồm 04 Điều, quy định về báo cáo kết quả nghiên cứu, xây dựng, thử nghiệm; đánh giá kết quả thử nghiệm; xác định số tiền hỗ trợ cho doanh nghiệp đã hoàn thành thử nghiệm; trách nhiệm kiểm tra, giám sát và xử lý bồi hoàn chi phí đối với doanh nghiệp trong việc đề nghị hỗ trợ kinh phí thử nghiệm.
- Chương III. Công tác khảo sát, công tác triển khai, giám sát công tác triển khai, kiểm thử, vận hành thử, nghiệm thu, bàn giao và cung cấp thông tin phục vụ quản lý đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước: gồm các điều quy định về công tác khảo sát; công tác triển khai; nhật ký công tác triển khai; giám sát công tác triển khai, giám sát tác giả; nhật ký giám sát công tác triển khai; kiểm thử; vận hành thử; nghiệm thu, bàn giao sản phẩm, hạng mục của dự án đầu tư hệ thống, dự án mua sắm; danh mục hồ sơ hoàn thành.
- Chương IV. Xác định yêu cầu về chất lượng dịch vụ, giám sát chất lượng dịch vụ và nghiệm thu kết quả cung cấp dịch vụ đối với dự án, nhiệm vụ thuê dịch vụ công nghệ số: gồm 03 Điều, quy định về xác định yêu cầu chất lượng dịch vụ; giám sát chất lượng dịch vụ và nghiệm thu kết quả cung cấp dịch vụ; nghiệm thu kết quả cung cấp dịch vụ.
- Chương V. Cung cấp thông tin phục vụ quản lý đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước: gồm 01 Điều, quy định về cung cấp thông tin hoàn thành dự án đầu tư, mua sắm, kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ số.
- Chương VI. Điều khoản thi hành: gồm 02 Điều, quy định về hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện.
- 08 Phụ lục kèm theo, gồm: các mẫu biểu của hoạt động phát triển thử nghiệm; các biểu mẫu của công tác triển khai, giám sát công tác triển khai, nghiệm thu, bàn giao sản phẩm dự án; kiểm thử phần mềm nội bộ; vận hành thử; danh mục hồ sơ hoàn thành dự án; tiêu chí xác định yêu cầu về chất lượng của dịch vụ công nghệ số; nội dung vận hành thử đối với dịch vụ công nghệ số; các mẫu biểu của hoạt động thuê dịch vụ công nghệ số.
3. Nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư
Nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư bao gồm:
a) Quy định về phát triển thử nghiệm
- Vấn đề:
Luật Chuyển đổi số và Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số đã đặt ra yêu cầu thúc đẩy hoạt động thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ công nghệ số, nhất là các sản phẩm, dịch vụ mới, có khả năng ứng dụng trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phục vụ phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Tuy nhiên, để việc hỗ trợ hoạt động thử nghiệm bảo đảm minh bạch, có căn cứ kiểm tra, kiểm toán và quyết toán ngân sách nhà nước, cần quy định rõ hồ sơ báo cáo kết quả nghiên cứu, xây dựng, thử nghiệm; nội dung đánh giá kết quả thử nghiệm; cách xác định chi phí hỗ trợ thử nghiệm; trách nhiệm kiểm tra, giám sát và bồi hoàn chi phí trong trường hợp doanh nghiệp kê khai không chính xác, sử dụng hồ sơ, chứng từ không hợp pháp hoặc không đáp ứng điều kiện thử nghiệm.
- Quy định giải quyết:
Dự thảo Thông tư quy định báo cáo kết quả nghiên cứu, xây dựng, thử nghiệm của doanh nghiệp gồm văn bản đề nghị công nhận kết quả thử nghiệm, mô tả, thuyết minh giải pháp, phương án kỹ thuật, công nghệ của sản phẩm, dịch vụ và chi phí thử nghiệm, kèm theo tài liệu xác định chi phí thử nghiệm, sổ hạch toán riêng và báo cáo kiểm toán độc lập chi phí thử nghiệm. Dự thảo quy định cơ quan nhà nước được giao nhiệm vụ thử nghiệm phối hợp với doanh nghiệp thử nghiệm tổ chức đánh giá kết quả thử nghiệm; quy định số tiền hỗ trợ cho doanh nghiệp hoàn thành thử nghiệm và trách nhiệm kiểm tra, giám sát, xử lý bồi hoàn chi phí hỗ trợ trong trường hợp doanh nghiệp vi phạm.
b) Quy định về công tác khảo sát
- Vấn đề:
Trong thực tiễn, không phải mọi dự án, nhiệm vụ chuyển đổi số đều cần khảo sát hoặc khảo sát bổ sung. Có trường hợp cơ quan, đơn vị đã có đầy đủ thông tin, dữ liệu, số liệu làm cơ sở lập báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế chi tiết hoặc kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ số. Nếu quy định bắt buộc khảo sát trong mọi trường hợp sẽ làm tăng hồ sơ, chi phí, thời gian chuẩn bị, không phù hợp với yêu cầu cải cách thủ tục và đặc thù chuyển đổi số.
- Quy định giải quyết:
Dự thảo Thông tư quy định trường hợp đã đầy đủ thông tin, dữ liệu, số liệu làm cơ sở lập báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc thiết kế chi tiết, kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ số thì không phải thực hiện khảo sát hoặc khảo sát bổ sung. Trường hợp thực hiện khảo sát, chủ đầu tư, chủ trì thuê dịch vụ hoặc cơ quan chuẩn bị dự án quyết định việc tổ chức thực hiện khảo sát, khảo sát bổ sung và nội dung khảo sát phải thể hiện tối thiểu các thông tin cần thiết phục vụ lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý chất lượng.
c) Quy định về công tác triển khai
- Vấn đề:
Các hoạt động đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước có phạm vi đa dạng, bao gồm lắp đặt mạng, thiết bị phần cứng, phụ kiện, cài đặt phần mềm thương mại, phần mềm phổ biến, xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu và cung cấp dịch vụ công nghệ số. Do đó, cần quy định rõ nội dung công tác triển khai tương ứng từng loại hoạt động để làm căn cứ quản lý chất lượng, giám sát, nghiệm thu và thanh toán.
- Quy định giải quyết:
Dự thảo Thông tư quy định chủ đầu tư, trong trường hợp tự thực hiện, hoặc nhà thầu triển khai, trong trường hợp thuê tổ chức, cá nhân thực hiện, có trách nhiệm thực hiện công tác triển khai đối với từng nhóm công việc. Đối với lắp đặt mạng, thiết bị phần cứng, phụ kiện, cài đặt phần mềm thương mại, phần mềm phổ biến, hiệu chỉnh vật tư, thiết bị, dự thảo quy định các nội dung về vận chuyển, bàn giao, cung cấp chứng chỉ, chứng nhận, tài liệu liên quan, sửa chữa, đổi phần không đạt yêu cầu, lắp đặt, cấu hình, thiết lập, cài đặt. Đối với phần mềm nội bộ và cơ sở dữ liệu, dự thảo quy định các công việc từ xác định yêu cầu, phân tích, lập trình, kiểm thử nội bộ, cài đặt đến tạo lập, chuẩn hóa, chuyển đổi, nhập dữ liệu. Đối với thuê dịch vụ công nghệ số, dự thảo quy định nhà thầu cung cấp dịch vụ thực hiện xác định yêu cầu, xây dựng, phát triển dịch vụ và cung cấp dịch vụ.
d) Quy định về nhật ký công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và giám sát tác giả
- Vấn đề:
Công tác triển khai dự án, mua sắm, thuê dịch vụ công nghệ số cần được theo dõi, ghi nhận, giám sát để làm căn cứ xử lý các vấn đề phát sinh, xác định trách nhiệm của các bên, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán và kiểm tra, kiểm toán. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy cần có cách tiếp cận linh hoạt, phù hợp với quy mô, tính chất, mức độ phức tạp của từng dự án, nhiệm vụ.
- Quy định giải quyết:
Dự thảo Thông tư quy định về nhật ký công tác triển khai, nhật ký giám sát công tác triển khai theo hướng chủ đầu tư căn cứ sự cần thiết, tình hình triển khai dự án để quyết định việc lập nhật ký. Trường hợp lập nhật ký, nhật ký được lập bằng bản giấy hoặc bản điện tử, sử dụng chữ ký số hoặc chữ ký điện tử theo quy định. Dự thảo quy định các nội dung giám sát công tác triển khai, gồm kiểm tra điều kiện triển khai, kiểm tra năng lực nhà thầu, kiểm tra vật tư, thiết bị, phần cứng, phần mềm trước khi lắp đặt, cài đặt, giám sát quá trình triển khai, giám sát khối lượng, giám sát tiến độ, giám sát thay đổi, lập báo cáo kết quả giám sát công tác triển khai. Dự thảo cũng quy định trách nhiệm giám sát tác giả của tổ chức, cá nhân thiết kế chi tiết.
đ) Quy định về kiểm thử phần mềm nội bộ
- Vấn đề:
Phần mềm nội bộ được thiết kế, xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng theo yêu cầu riêng của cơ quan, tổ chức, có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động nghiệp vụ, dữ liệu, an toàn, an ninh mạng và hiệu quả đầu tư. Kiểm thử nội bộ của nhà thầu triển khai là cần thiết nhưng chưa đủ để làm căn cứ nghiệm thu, vì đây là hoạt động do chính nhà thầu thực hiện trước khi bàn giao cho chủ đầu tư. Do đó, cần có quy định về kiểm thử độc lập với hoạt động kiểm thử nội bộ của nhà thầu.
- Quy định giải quyết:
Dự thảo Thông tư quy định phần mềm nội bộ phải được thực hiện kiểm thử; việc kiểm thử này độc lập với hoạt động kiểm thử trong nội bộ của nhà thầu triển khai. Chủ đầu tư tự thực hiện hoặc thuê tổ chức, cá nhân thực hiện kiểm thử trước khi đưa phần mềm nội bộ vào vận hành thử. Kết quả kiểm thử được lập thành báo cáo và là căn cứ để tổ chức vận hành thử hoặc yêu cầu nhà thầu tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện.
e) Quy định về vận hành thử
- Vấn đề:
Đối với sản phẩm, hạng mục của dự án đầu tư hệ thống, dự án mua sắm và dịch vụ công nghệ số trước khi đưa vào sử dụng chính thức, việc kiểm tra trên hồ sơ hoặc môi trường kỹ thuật chưa đủ để đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu trong điều kiện khai thác thực tế. Cần vận hành thử tại đơn vị thụ hưởng để kiểm chứng khả năng đáp ứng chức năng, nghiệp vụ, hiệu năng, tích hợp, liên thông, an toàn, an ninh mạng, an toàn dữ liệu và khả năng sử dụng của người dùng.
- Quy định giải quyết:
Dự thảo Thông tư quy định đối với dự án đầu tư hệ thống, dự án mua sắm, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện vận hành thử tại ít nhất một đơn vị thụ hưởng trước khi nghiệm thu sản phẩm, hạng mục công việc của dự án. Đối với dự án thuê dịch vụ công nghệ số, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện vận hành thử tại ít nhất một đơn vị thụ hưởng trước khi nghiệm thu, cung cấp dịch vụ để chủ đầu tư sử dụng.
g) Quy định về nghiệm thu, bàn giao và hồ sơ hoàn thành
- Vấn đề:
Nghiệm thu, bàn giao là căn cứ xác nhận sản phẩm, hạng mục công việc đã đáp ứng yêu cầu về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hợp đồng và thiết kế chi tiết được phê duyệt. Đối với hoạt động chuyển đổi số, cần bổ sung yêu cầu sản phẩm, hạng mục công việc đã được vận hành thử đáp ứng yêu cầu chất lượng trước khi nghiệm thu, bàn giao.
- Quy định giải quyết:
Dự thảo Thông tư quy định sản phẩm, hạng mục công việc được nghiệm thu, bàn giao khi hoàn thành đầy đủ về khối lượng, chất lượng, tiến độ, các yêu cầu theo hợp đồng và thiết kế chi tiết được phê duyệt, nếu có; đồng thời đã được vận hành thử đáp ứng yêu cầu chất lượng theo quy định. Dự thảo quy định chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan tổ chức nghiệm thu, bàn giao; kết quả nghiệm thu, bàn giao được lập thành biên bản theo mẫu. Chủ đầu tư, chủ trì thuê dịch vụ có trách nhiệm lập danh mục hồ sơ hoàn thành phục vụ lưu trữ.
h) Quy định về xác định yêu cầu chất lượng dịch vụ công nghệ số
- Vấn đề:
Hoạt động thuê dịch vụ công nghệ số có đặc thù là chất lượng không chỉ được đánh giá tại thời điểm bàn giao ban đầu mà phải được giám sát trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ. Do đó, cần xác định trước các tiêu chí yêu cầu chất lượng dịch vụ để làm căn cứ xây dựng hồ sơ thuê, hợp đồng thuê, vận hành thử, giám sát, nghiệm thu và thanh toán.
- Quy định giải quyết:
Dự thảo Thông tư quy định yêu cầu chất lượng dịch vụ công nghệ số được xác định theo các nhóm tiêu chí, gồm: tiêu chí về chức năng nghiệp vụ; tiêu chí về hiệu năng vận hành; tiêu chí về an toàn, an ninh mạng, an toàn dữ liệu; tiêu chí phi chức năng khác; tiêu chí về sự hài lòng của người sử dụng; tiêu chí về quản lý dịch vụ. Đối với từng dự án, nhiệm vụ thuê dịch vụ cụ thể, chủ đầu tư hoặc chủ trì thuê dịch vụ căn cứ yêu cầu riêng biệt của cơ quan, đơn vị để lựa chọn áp dụng tiêu chí phù hợp.
i) Quy định về giám sát chất lượng dịch vụ và nghiệm thu kết quả cung cấp dịch vụ công nghệ số
- Vấn đề:
Trong hoạt động thuê dịch vụ công nghệ số, chất lượng dịch vụ cần được kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng và tiếp tục giám sát trong quá trình cung cấp dịch vụ. Cần có căn cứ rõ ràng để nghiệm thu kết quả cung cấp dịch vụ theo kỳ, theo giai đoạn hoặc theo thỏa thuận hợp đồng, bảo đảm việc thanh toán gắn với kết quả, chất lượng thực tế của dịch vụ.
- Quy định giải quyết:
Dự thảo Thông tư quy định dịch vụ công nghệ số trước khi đưa vào sử dụng phải được vận hành thử tại ít nhất một đơn vị thụ hưởng. Chất lượng dịch vụ công nghệ số được giám sát trong quá trình cung cấp dịch vụ thông qua khảo sát, thu thập, phân tích, đánh giá phản hồi của tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ hoặc kiểm tra thực tế định kỳ, đột xuất đối với dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ. Kết quả giám sát chất lượng dịch vụ là cơ sở nghiệm thu kết quả cung cấp dịch vụ. Hồ sơ nghiệm thu gồm báo cáo kết quả cung cấp dịch vụ, báo cáo kết quả giám sát chất lượng dịch vụ, biên bản bàn giao thông tin và dữ liệu hình thành trong quá trình cung cấp dịch vụ, nếu có, và các tài liệu liên quan.
k) Quy định về chuyển giao thông tin, dữ liệu hình thành trong quá trình thuê dịch vụ
- Vấn đề:
Trong quá trình thuê dịch vụ công nghệ số, thông tin, dữ liệu phát sinh, hình thành trong quá trình cung cấp dịch vụ là tài sản quan trọng của cơ quan nhà nước, cần được quản lý, chuyển giao đầy đủ, an toàn khi kết thúc thuê dịch vụ. Nếu không có quy định rõ về chuyển giao, kiểm tra, đối soát, sao lưu, phục hồi và xóa dữ liệu trên hệ thống của nhà cung cấp thì có thể phát sinh rủi ro mất dữ liệu, phụ thuộc nhà cung cấp hoặc không bảo đảm an toàn dữ liệu.
- Quy định giải quyết:
Dự thảo Thông tư quy định chủ đầu tư hoặc chủ trì thuê dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ phải thỏa thuận, thống nhất trong hợp đồng thuê dịch vụ về yêu cầu, công việc và quy trình chuyển giao thông tin, dữ liệu hình thành trong quá trình thuê dịch vụ. Nội dung chuyển giao gồm phương pháp, công cụ, công việc, quy trình và vai trò, trách nhiệm của các bên; phương án thống kê, phân loại, kiểm tra tình trạng thông tin, dữ liệu trước và sau chuyển giao; phương án lưu trữ, sao lưu, phục hồi; phương án kiểm tra, đối soát; phương án xóa thông tin, dữ liệu trên hệ thống của nhà cung cấp sau chuyển giao; cam kết của nhà cung cấp sau chuyển giao và các yêu cầu khác có liên quan.
l) Quy định về cung cấp thông tin phục vụ quản lý
- Vấn đề:
Yêu cầu quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước đòi hỏi phải có thông tin, dữ liệu phục vụ theo dõi, tổng hợp, đánh giá tình hình triển khai, kết quả hoàn thành và hiệu quả thực hiện. Nếu thiếu cơ chế cung cấp thông tin thống nhất, việc quản lý, giám sát, đánh giá, tổng hợp trên phạm vi toàn quốc sẽ gặp khó khăn.
- Quy định giải quyết:
Dự thảo Thông tư quy định các thông tin, tài liệu hoàn thành dự án đầu tư, mua sắm, kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ số cần cung cấp gồm danh mục hồ sơ hoàn thành dự án theo quy định của Thông tư. Việc cung cấp thông tin được thực hiện trực tuyến qua phần mềm, hệ thống thông tin do Bộ Khoa học và Công nghệ thiết lập, quản lý thống nhất hoặc trực tiếp bằng văn bản.
V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN GỬI THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ)
Bổ sung sau khi có đầy đủ thông tin.
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA/BAN HÀNH
1. Dự kiến nguồn lực
Các nội dung quy định của Thông tư là quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện các nội dung về quản lý chất lượng hoạt động đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước theo nhiệm vụ được giao tại Nghị định số      /2026/NĐ-CP; kế thừa các quy định còn phù hợp của Thông tư số 16/2024/TT-BTTTT và bổ sung các nội dung cần thiết để bảo đảm đồng bộ với Luật Chuyển đổi số, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số.
Các quy định trong dự thảo Thông tư không làm phát sinh thêm tổ chức bộ máy, biên chế, thủ tục hành chính mới. Việc tổ chức thực hiện được thực hiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và trong phạm vi nguồn lực đã được bố trí cho hoạt động đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước.
2. Điều kiện bảo đảm việc thi hành văn bản sau khi được thông qua
a) Tổ chức phổ biến, quán triệt các quy định của Thông tư sau khi được ban hành đến các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số, chủ đầu tư, chủ trì thuê dịch vụ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
b) Bộ Khoa học và Công nghệ theo dõi, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư.
c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước có trách nhiệm tổ chức thực hiện các quy định của Thông tư; phản ánh khó khăn, vướng mắc về Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét, hướng dẫn.
d) Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thi hành Thông tư theo quy định.
3. Thời gian trình thông qua/ban hành
Dự kiến trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, ban hành trong tháng 6 năm 2026 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2026.
VII. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN (NẾU CÓ)
Không có.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Thông tư quy định chi tiết về quản lý chất lượng các hoạt động đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước, Cục Chuyển đổi số quốc gia kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./.
Xin gửi kèm theo:
(1) Dự thảo Thông tư.
(2) Báo cáo tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến của văn bản ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan.
(3) Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định.
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